TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 5
Năm học: 2021 – 2022
ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG
 Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
ĐỀ SỐ 1
HÃY CHO MÌNH MỘT NIỀM TIN
     Có một gia đình Én đang bay đi trú đông. Chú Én con mới tập bay. Đây là lần đầu tiên Én con phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị chóng mặt và rơi xuống mất. Bố mẹ động viên Én rất nhiều, nhưng Én vẫn không dám bay qua. Bố liền ngắt cho Én con một chiếc lá rồi nói:
- Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn.
   Câu hỏi: Người bố đã làm gì để giúp Én con bay qua sông? 
   Trả lời:  Đưa cho Én con một chiếc lá và bảo đó là lá thần kì, giúp Én con qua sông an toàn.




ĐỀ SỐ 2
                                                                ĐẠI BÀNG VÀ GÀ
    Bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. 
         Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy. Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời. 
   Ồi! - Đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó". 
Câu 2: Đại bàng tin vào điều gì và mơ ước điều gì?
     Tin rằng nó là một con đại bàng và mơ ước được bay cao


ĐỀ SỐ 3
Nâng niu từng hạt giống
Ông Lương Định Của là một nhà khoa học có công tạo ra nhiều giống lúa mới.
Có lần, một bạn nước ngoài gửi cho viện nghiên cứu của ông mười hạt thóc giống quý, Giữa lúc ấy, trời rét đậm. Ông Của bảo: “Không thể để những hạt giống quý này nảy mầm rồi chết vì rét”. Ông chia mười hạt thóc giống làm hai phần. Năm hạt, ông đem gieo trong phòng thí nghiệm. Còn năm hạt kia, ông ngâm nước ấm, gói vào khăn, tối tối ủ trong người, trùm chăn ngủ để hơi ấm của cơ thể làm cho thóc nảy mầm.
Sau đợt rét kéo dài, chỉ có năm hạt thóc ông Của ủ trong người là giữ được mầm xanh.
                                              Theo Minh Chuyên

Ông Lương Định Của đã làm gì với mười hạt thóc giống đó?
Trả lời:Ông chia mười hạt thóc giống làm hai phần. Năm hạt, ông đem gieo trong phòng thí nghiệm, năm hạt còn lại ông ủ trong người.








ĐỀ SỐ 4
                                                                           QUÊ HƯƠNG
      Chị Sứ yêu bết bao nhiêu cái nơi chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa.
      Chị Sứ yêu Hòn Đất bằng cái tình yêu hầu như là máu thịt. Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bậc thang, nơi mà bất cứ lúc nào đứng đó chị cũng có thể nhìn thấy sóng biển, thấy xóm nhà xen lẫn trong vườn cây, thấy ruộng đồng, thấy núi Ba Thê vòi vọi xanh lam cứ mỗi buổi hoàng hôn lại hiện trắng những cánh cò.                                                                       ( Trích trong Hòn Đất của Anh Đức)
Trả lời câu hỏi : Đoạn văn nêu nội dung gì?
Đáp án:   Đoạn văn thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của chị Sứ với Hòn Đất quê mình. 
                                                                                       ĐỀ SỐ 5
Chiếc lá
   Chim sâu hỏi chiếc lá:
– Lá ơi, bạn hãy kể cuộc đời của bạn cho tôi nghe đi!
– Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.
– Tôi không tin. Bạn đừng có giấu. Nếu vậy, sao bông hoa kia lại có thể rất biết ơn bạn?
– Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ tôi là một búp non. Tôi lớn lên thành một chiếc lá và cứ là như thế cho mãi tới bây giờ.
   Thật như thế sao? Có khi nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niền tin cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác Gió thường rì rầm kể suốt đêm ngày chưa?
Câu 1: Vì sao bông hoa lại kính trọng chiếc lá?
Vì nhờ có những chiếc lá mới có hoa, có quả, có những niềm vui.
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ĐỀ KIỂM TRA VIẾT
1.Chính tả ( 2 điểm ) : Nghe – viết: 
Biển đẹp
    Biển rất đẹp ! Buổi sáng, nắng sớm tràn lên mặt biển. Mặt biển sáng trong như một tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Những cánh buồm trắng trên biển được nắng sớm chiếu vào sáng rực lên, ở xa trông như đàn bướm trắng lượn giữa trời xanh.
     Buổi chiều nắng tàn  mát dịu, biển trong xanh như màu mảnh chai. Xa xa, về phía bắc, mấy ngọn núi màu tím pha hồng uốn lượn, chạy dài ra bờ biển. Những đợt sóng nhè nhẹ, liếm lên bãi cát tung bọt trắng xoá.
[bookmark: _Hlk90244440]2.Tập làm văn ( 8 điểm)       Em hãy tả một người mà em yêu quý.
[bookmark: _GoBack]   ĐÁP ÁN 
Chính tả: 2 điểm
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng, đẹp đoạn văn: 2 điểm.
- Sai từ  1 đến 2 lỗi trừ 0,25đ. Sai từ 3 đến 4 lỗi trừ 0,5đ. Sai từ 5 đến 7 lỗi  trừ 1đ (gồm: sai - lẫn phụ âm đầu, vần, thanh; không viết hoa đúng quy định)
* Lưu ý : Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn: trừ 0,5 điểm toàn bài.
 III - Tập làm văn: 8 điểm
 Đảm bảo các yêu cầu sau cho 8 điểm :
+ Viết được một bài văn có bố cục đủ và rõ ràng. 1đ
Bài viết tả được đặc điểm tiêu biểu về ngoại hình và hoạt động của người em tả. 4đ
Bài diễn đạt mạch lạc, trong sáng, bước đầu thể hiện được cảm xúc.1,5đ
+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.1đ
+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.                                 0,5đ
- Tuỳ theo các mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết và độ dài của bài ... để cho các mức điểm: 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 4,5 – 4 ….v.v..
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A. KIỂM TRA ĐỌC
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (35 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm câu  truyện sau: 
KHÔNG CHỈ NÓI LỜI XIN LỖI
Hằng ngày, ông ngoại vẫn đèo tôi đi học bằng chiếc xe đạp cũ. Hôm nay cũng vậy. Tới cổng trường, tôi lễ phép chào ông và bảo: 
	- Chiều ông đón cháu sớm ông nhé!
	- Ừ, chiều ông đến sớm.
	Tan học, tôi ra cổng trường, dõi mắt tìm ông mà chẳng thấy. Tôi ngồi ở ghế đá chờ đợi ông như mọi khi.  Trời tối dần, tôi tự nhủ: “ Chắc xe ông bị hỏng!” Mãi sau, ông vội vã đạp xe tới, cũng là lúc cơn mưa ập đến.Tôi giận ông, không chào, cứ thế ngồi lên xe. Ông nhường chiếc áo mưa duy nhất cho tôi, còn ông chịu ướt trở về.  Trên đường , tôi cứ im thin thít.  Biết vậy, ông giải thích: 
	- Mấy bạn đồng ngũ của ông tới chơi. Bạn cũ lâu ngày gặp nhau, chuyện trò nhiều quá. Ông xin lỗi cháu.
	Tôi vẫn không nói câu nào. Buổi tối, ăn cơm xong, tôi vờ đau bụng, lên giường nằm ấm ức. Ông vội lấy dầu gió xoa cho tôi rồi dúi vào tay tôi cái kẹo mút, thứ mà tôi rất thích. Tôi nằm ngậm kẹo rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
	Buổi sáng thức dậy, tôi không thấy ông đau. Mẹ chuẩn bị đưa tôi đi học. Thấy mẹ lộ vẻ lo lắng, tôi hỏi mẹ, mẹ bảo: 
	- Hôm qua, ông đi đón con gặp mưa nên bị cảm lạnh , suốt đêm sốt cao. Chắc bệnh sốt rét lại tái phát. Bố đưa ông đến  bệnh viện sáng nay rồi.
	Tôi bỗng giật mình và thương ông. Tôi buồn lắm các bạn ạ. Tôi thấy hối hận. Tôi sẽ vào viện thăm ông và xin lỗi ông. Nhưng chỉ nói xin lỗi ông tôi thấy chưa đủ. Nếu là tôi các bạn sẽ làm gì?
							            Theo Phạm Hoàng Hải
 Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy trả lời các câu hỏi và làm bài tập sau: 
1. Điền vào chỗ chấm:
        Hằng ngày, ông ngoại .........................................................   bằng chiếc xe đạp cũ.
	A. ông ngoại vẫn đèo tôi đi học
	B. vẫn đèo tôi đi học

	C. đèo tôi đi học.
	D. vẫn đèo tôi đi học bằng chiếc xe đạp cũ.


Câu  2. Vì sao ông đến trường đón cháu rất muộn?
	A. Vì ông bị hỏng xe.            
	B. Vì ông gặp cơn mưa to.

	C. Vì bạn của ông đến chơi.
	D. Vì ông bị ốm.


Câu 3.Dòng nào dưới đây gồm các từ tả bạn nhỏ đang giận ông?
A. Không chào, im thin thít, không nói câu nào.
B. Không chào,  không nói câu nào, vờ đau bụng , lên giường nằm ấm ức, buồn lắm.
C. Không chào, im thin thít, không nói câu nào, vờ đau bụng, lên giường nằm ấm ức, ngủ thiếp đi.
D. Không chào, im thin thít,  không nói câu nào, vờ đau bụng, ngủ thiếp đi.
Câu 4: Đánh dấu x vào Đúng/Sai
	Thông tin
	Đúng
	Sai

	Hằng ngày, ông ngoại vẫn đèo tôi đi học bằng chiếc xe máy cũ.
	
	x

	Tan học, tôi ra cổng trường, dõi mắt tìm ông mà chẳng thấy. Tôi liền đi bộ về nhà.  
	
	x

	Khi đến đón cháu đúng lúc cơn mưa ập đến, ông nhường chiếc áo mưa duy nhất cho tôi, còn ông chịu ướt trở về.
	x
	

	Nghe tin ông vào bệnh viện, bạn nhỏ bỗng giật mình và thương ông.
	x
	


Câu 5: Những chi tiết nào cho thấy ông ngoại rất thương cháu?
	A. Nhường áo mưa cho cháu mặc.
B. Lấy dầu gió xoa cho cháu.
	C. Dúi vào tay cháu cái kẹo mút
D. Tất cả đều đúng.


Câu 6.  Từ in đậm trong câu sau: “Ông vội lấy dầu gió xoa cho tôi rồi dúi vào tay tôi cái kẹo mút, thứ mà tôi rất thích.” thuộc từ loại gì ?
	A. Danh từ
	B. Tính từ

	C. Đại từ
	D. Động từ


Câu 7. Câu: “Tan học, tôi ra cổng trường, dõi mắt tìm ông mà chẳng thấy.” thuộc kiểu câu nào em đã học?
	A. Ai – là gì?        
	B. Ai –  làm gì?       
	C. Ai – thế nào?
	D. Tất cả đều sai


Câu 8. Xác định cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết nó biểu thị quan hệ gì?
	Giá như  ông không nhường áo mưa cho tôi thì ông đã không bị cảm lạnh.
a. Cặp quan hệ từ trong câu là:
	A. Giá ... thì
	B. Giá như ... thì
	C. Ông - tôi
	D. Không .. thì


b. Cặp quan hệ từ trong câu trên biểu thị mối quan hệ
	A. Quan hệ nguyên nhân ... kết quả
	C. Quan hệ tăng tiến

	B. Quan hệ giả thiết ... kết quả
	D. Quan hệ tương phản


Câu 9. Từ đồng nghĩa với từ hối hận là: 
	A. ân hận
	B. bình thản
	C. vui vẻ
	D. chua xót


Câu 10: Câu sau: “ Ông vội lấy dầu gió xoa cho tôi rồi dúi vào tay tôi cái kẹo mút, thứ mà tôi rất thích”. Có:
A. 1 quan hệ từ                                       C. 2 quan hệ từ 
B. 3 quan hệ từ                                        D. Không có quan hệ từ


